	Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội được điều chỉnh hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng



	(Kèm theo Quyết định số: 919 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  8năm  2019  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thôn/TDP
	Xã/Phường
	Loại đối tượng trước khi điều chỉnh
	Hệ số trợ cấp trước khi điều chỉnh
	Mức trợ cấp hàng tháng trước khi điều chỉnh
	Loại đối tượng sau khi điều chỉnh
	Hệ số trợ cấp sau khi điều chỉnh
	Mức trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh
	Thời gian hưởng trợ cấp
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Quả
	03/01/1953
	Tổ dân phố Giáp Thượng 3
	Hương Văn
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	2
	540.000
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	2,5
	675.000
	01/09/2019
	 

	2
	Nguyễn Văn Lộc
	25/09/1959
	Tổ dân phố Thanh Chữ
	Hương An
	Người khuyết tật nặng
	1,5
	405.000
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	2
	540.000
	01/09/2019
	 

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	01/09/1959
	Tổ dân phố 7
	Hương Chữ
	Người khuyết tật đặc biệt nặng
	2
	540.000
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	2,5
	675.000
	01/09/2019
	 

	4
	Trần Thị Bé
	02/02/1937
	Tổ dân phố Giáp Trung
	Hương Văn
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	1
	270.000
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	2,5
	675.000
	01/09/2019
	 

	5
	Lê Phức
	15/05/1965
	Tổ dân phố Giáp Trung
	Hương Văn
	Người khuyết tật nặng
	1,5
	405.000
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	2
	540.000
	01/09/2019
	 

	6
	Trần Hứa
	02/02/1934
	Tổ dân phố Giáp Tư
	Hương Văn
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	1
	270.000
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	2,5
	675.000
	01/09/2019
	 

	7
	Nguyễn Thanh Bình
	01/01/1947
	Tổ dân phố Giáp Tư
	Hương Văn
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	2
	540.000
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	2,5
	675.000
	01/09/2019
	 

	8
	Lê Viết Thiện
	12/08/2003
	Thôn Thế Lại Thượng
	Hương Vinh
	Khuyết tật nặng là trẻ em
	2
	540.000
	Người khuyết tật nặng
	1,5
	405.000
	01/09/2019
	 

	9
	Đỗ Văn Sinh
	14/06/1966
	Tổ dân phố Trung Thôn
	Hương Xuân
	Người khuyết tật nặng
	1,5
	405.000
	Người khuyết tật đặc biệt nặng
	2
	540.000
	01/09/2019
	 

	10
	Lê Thị Lợi
	11/08/1959
	Thôn Vân Quật Đông
	Hương Phong
	Người khuyết tật nặng
	1,5
	405.000
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	2
	540.000
	01/09/2019
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Danh sách này có 10 đối tượng)
	
	
	
	
	
	
	
	


